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MỞ ĐẦU 

Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học máy tính 

chính là việc hệ thống thông tin đƣợc lƣu trữ ngày càng đồ sộ. Đối với một kho 

thông tin lớn nhƣ vậy, việc ngƣời dùng muốn tra cứu, truy vấn dữ liệu cũng ngày 

càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, khi lƣợng thông tin phát triển quá nhiều, việc tổ 

chức, quản lí chúng để làm sao kiểm soát đƣợc việc bùng nổ thông tin cũng là một 

trong những vấn đề cần quan tâm của các nhà quản lí. Hiện nay đã có rất nhiều công 

cụ truy vấn có thể hỗ trợ cho ngƣời dùng phần nào trong việc tìm kiếm: 

* Công cụ tìm kiếm của wikipedia: Chỉ tìm ra tên tựa bài của văn bản nào 

trùng hợp với từ khóa. 

* Công cụ tìm kiếm của phần mềm ứng dụng Microsoft word: Công cụ 

FIND cho phép ngƣời dùng tìm kiếm cụm từ nội bên trong một hồ sơ, văn bản. 

* Công cụ tìm kiếm của hệ điều hành Microsoft Windows và Adobe Reader: 

Cả hai công cụ này cho phép tìm kiếm các hồ sơ có chứa từ khóa trong một hồ sơ, 

một thƣ mục hay trong các ổ đĩa của máy tính. 

Tuy nhiên, các công cụ trên vẫn tồn tại những hạn chế nhất định.Trong khi 

đó, công việc tìm kiếm, truy vấn dữ liệu làm sao để nhanh chóng và hiệu quả vẫn 

đang là một vấn đề cấp thiết đang đƣợc rất nhiều ngƣời dùng quan tâm. Các thông 

tin đƣợc lƣu trữ trên máy tính tuy lớn nhƣng đa số đều đƣợc lƣu dƣới dạng văn bản, 

và mặc dù có rất nhiều công cụ tìm kiếm nhƣng cơ chế chung của chúng vẫn là dựa 

trên phƣơng pháp sử dụng chuỗi. Đối sánh mẫu (pattern matching) là một bài toán 

quan trọng trong việc hỗ trợ tìm kiếm văn bản đƣợc áp dụng để tìm một xâu khớp 

với mẫu trong văn bản hoặc tìm các văn bản có chứa mẫu. 

Giải thuật di truyền (GA – Genetic Algorithms)  là một kỹ thuật cơ bản của 

tính toán mềm nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ƣu tổ hợp, nó 

vận dụng các nguyên lý của tiến hóa nhƣ lai ghép, đột biến, chọn lọc. Ngày nay, 
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giải thuật di truyền đƣợc ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực nhƣ tin sinh học, khoa 

học máy tính, trí tuệ nhân tạo, tài chính và một số ngành khác. 

Đề tài “Bài toán đối sánh mẫu sử dụng giải thuật di truyền” nhằm mục 

đích nghiên cứu bài toán đối sánh mẫu, giải thuật di truyền và ứng dụng của giải 

thuật di truyền trong đối sánh mẫu và tìm kiếm văn bản. 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Một số thuật toán đối sánh mẫu 

- Chƣơng 2: Giới thiệu về giải thuật di truyền 

- Chƣơng 3: Bài toán đối sánh mẫu sử dụng giải thuật di truyền 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong luận văn, học viên đã sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu chính sau: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm tòi, tổng hợp tài liệu, hệ thống lại 

các kiến thức, tìm hiểu các khái niệm, thuật toán sử dụng trong luận văn. 

- Lập trình thử nghiệm: Luận văn sử dụng ngôn ngữ lập trình là Visual 

Studio C# 2012 để viết chƣơng trình thử nghiệm. 

- Các phƣơng pháp so sánh. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH MẪU 

 Chương này giới thiệu và phát biểu bài toán đối sánh mẫu, tìm hiểu một số 

thuật toán đã và đang được sử dụng để giải bài toán đối sánh mẫu. 

1.1. Giới thiệu về bài toán đối sánh mẫu 

Trong khoa học máy tính, đối sánh mẫu là hành động kiểm tra xem một trình 

tự các kí tự có hiện diện trong một xâu cho trƣớc hay không. Ngƣợc lại với nhận 

dạng mẫu, đối sánh mẫu thƣờng có sự chính xác hơn. Dạng phổ biến nhất của bài 

toán đối sánh mẫu là: Cho trƣớc nguồn tìm kiếm là một tập D các văn bản, cho một 

câu hỏi dạng văn bản q (thƣờng là một từ, một xâu văn bản ngắn), hãy tìm tất cả các 

văn bản thuộc D mà có chứa q. Trong nhiều trƣờng hợp (chẳng hạn, tìm kiếm thông 

qua máy tìm kiếm) q còn đƣợc gọi là “truy vấn” và bài toán còn có tên gọi là “tìm 

kiếm theo truy vấn”. Để tìm đƣợc các văn bản có chứa văn bản truy vấn q, hệ thống 

tìm kiếm cần phải kiểm tra văn bản truy vấn q có là một xâu con của các văn bản 

thuộc tập D hay không (sánh mẫu) và đƣa ra các văn bản đáp ứng. Trong nhiều 

trƣờng hợp, bài toán còn đòi hỏi tìm tất cả các vị trí của các xâu con trong văn bản 

trùng với q. Đồng thời, điều kiện tìm kiếm có thể đƣợc làm “xấp xỉ” theo nghĩa văn 

bản kết quả có thể không cần chứa q mà chỉ cần “liên quan” tới q, nghĩa là có xâu 

con trong văn bản xấp xỉ q. Có thể thấy, các máy tìm kiếm sử dụng cả cơ chế tìm 

kiếm xấp xỉ khi mà văn bản kết quả tìm kiếm không chứa hoàn toàn chính xác văn 

bản truy vấn .[6] 

1.2. Phát biểu bài toán 

 Đối sánh mẫu là một bài toán cơ bản trong xử lý văn bản, bài toán yêu cầu 

tìm ra một hoặc nhiều vị trí xuất hiện của mẫu q trên một văn bản S. Mẫu q và văn 

bản S là các chuỗi có độ dài M và N (M ≤ N); q và S là các xâu ký tự trên cùng một 

bảng chữ cái Σ có δ ký tự. Bài toán sánh mẫu tổng quát đƣợc phát biểu nhƣ sau: 


